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ĐẤNG ĐÃ MUỐN SINH RA CHO CHÚNG TA,
LẠI KHÔNG MUỐN CHÚNG TA KHÔNG NHẬN BIẾT NGƯỜI.

Trích bài giảng của thánh Phê-rô Kim Ngôn, giám mục

Dù trong chính mầu nhiệm Thiên Chúa Nhập Thể có những dấu đặc 
biệt luôn luôn rõ ràng về thần tính, nhưng bằng nhiều cách, ngày lễ 
Hiển Linh hôm nay cũng tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã đến 
trong một thân xác phàm nhân. Nhờ vậy, thân phận người phàm mỏng 
manh vốn đã bị tối tăm vây phủ, không vì ngu muội mà mất đi những 
gì họ đã được chiếm hữu nhờ ơn thánh. Bởi vì Đấng đã muốn sinh ra 
cho chúng ta, lại không muốn chúng ta không nhận biết Người. Thế 
nên Người tỏ cho thấy rằng mầu nhiệm yêu thương cao cả này không 
được nên cơ hội khiến người ta sai lầm nghiêm trọng.

Hôm nay các nhà chiêm tinh đi tìm Đấng chói loà giữa các vì sao, lại 
thấy một trẻ thơ khóc oa oa trong máng cỏ. Hôm nay các nhà chiêm 
tinh ngỡ ngàng thấy Đấng lâu đời chịu sống ẩn dật giữa các vì sao, 
nay vinh hiển rỡ ràng trong tấm tã.

Hôm nay các nhà chiêm tinh sững sờ kinh ngạc khi thấy điều xảy ra ở 
đó : trời ở dưới đất, đất ở trên trời, con người trong Thiên Chúa, Thiên 
Chúa trong con người, Đấng cả thế giới không chứa nổi lại giam mình 
trong tấm thân nhỏ bé. Thoạt nhìn thấy, các ông dâng tặng phẩm đầy ý 
nghĩa nhiệm mầu để tuyên xưng mình tin chứ không tranh luận : dâng 
hương để nhận Người là Chúa, dâng vàng để nhận Người là Vua, và 
dâng một dược để loan báo Người sẽ chết.

Chính vì vậy mà dân ngoại là những kẻ đến sau cùng lại thành người 
đến trước hết, vì nhờ đức tin của các nhà chiêm tinh bấy giờ mà niềm 
tin của lương dân được khai mở.

Hôm nay, Đức Ki-tô, Đấng sẽ tẩy rửa tội lỗi thế gian, đã xuống sông 
Gio-đan : chính ông Gio-an làm chứng rằng Người đã đến làm công 
việc đó : Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xoá bỏ tội trần gian. 
Hôm nay, tôi tớ đóng vai chủ, con người đóng vai Thiên Chúa, ông 
Gio-an đóng vai Đức Ki-tô ; ông đóng vai đó để lãnh ơn thứ tha chứ 
không phải để ban phát.

Hôm nay như ngôn sứ nói : Tiếng Chúa vang trên nước. Tiếng nào ? 
Đây là Con yêu dấu của Ta ; Ta hài lòng về Người.

Hôm nay, Thánh Thần lấy hình chim bồ câu bay lượn trên nước, để 
cũng như bồ câu thời ông Nô-ê báo tin trận hồng thuỷ tràn ngập thế 
gian đã lui đi, thì nhờ dấu hiệu này mà biết được thế gian không còn 
phải chìm ngập trong cảnh trầm luân muôn đời nữa. Nhưng bồ câu 
hôm nay không mang ngành ô-liu như bồ câu xưa, mà đổ trên đầu Vị 

( Xin đọc tiếp trang 2 )



“TÔI TIN CÓ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO”
 

Hội thánh trong kế hoạch của Thiên Chúa
 
147.  Hai tiếng Hội thánh có nghĩa là gì ?

Hội thánh là dân được Thiên Chúa kêu gọi và qui tụ từ 
khắp nơi trên thế giới, gồm những người, nhờ đức tin và 
Bí tích Rửa tội, trở thành con cái Thiên Chúa, chi thể của 
Đức Kitô và đền thờ của Chúa Thánh Thần.

148. Trong Thánh Kinh, có những danh hiệu và hình 
ảnh nào khác để chỉ Hội thánh không ?

Trong Thánh Kinh chúng ta tìm thấy nhiều hình ảnh làm 
nổi bật những phương diện khác nhau của mầu nhiệm Hội 
thánh. Cựu Ước dành ưu tiên cho những hình ảnh liên kết 
với dân Thiên Chúa ; Tân Ước bằng những hình ảnh gắn 
liền với Đức Kitô như là đầu và dân là chi thể của Người; 
cũng có những hình ảnh khác rút từ đời sống thôn quê 
(chuồng chiên, đàn chiên, con chiên), đời sống đồng áng 
(ruộng vườn, cây Ôliu, vườn nho), từ nhà cửa (nhà ở, viên 
đá, đền thờ) và từ cuộc sống gia đình (người vợ, người 
mẹ, gia đình).

149. Đâu là khởi đầu và hoàn thành của Hội thánh ?

Cả khởi đầu và sự hoàn thành của Hội thánh đều nằm 
trong kế hoạch vĩnh cửu của Thiên Chúa. Hội thánh đã 
được chuẩn bị trong Giao ước cũ qua việc tuyển chọn 
Israel, dấu chỉ cuộc tập họp trong tương lai gồm tất cả các 
dân tộc. Hội thánh được đặt nền tảng trên lời nói và việc 
làm của Đức Giêsu Kitô, và đặc biệt được hiện thực nhờ 
cái chết và cuộc phục sinh cứu độ của Người. Rồi Hội 
thánh được tỏ hiện như mầu nhiệm cứu độ bằng việc tuôn 
đổ Thánh Thần trong ngày lễ Hiện xuống. Hội thánh sẽ 
hoàn thành vào ngày tận thế như cuộc tập họp thiên quốc 
của tất cả những người được cứu chuộc. 

“I BELIEVE IN THE HOLY CATHOLIC CHURCH”

The Church in the Plan of God

147. What does the word Church mean?

The word Church refers to the people whom God 
calls and gathers together from every part of the 
earth. They form the assembly of those who through 
faith and Baptism have become children of God, 
members of Christ, and temples of the Holy Spirit.

148. Are there other names and images with 
which the Bible speaks about the Church?

In Sacred Scripture we find many images which 
bring out various complementary aspects of the 
mystery of the Church. The Old Testament favors 
those images that are bound to the people of God. 
The New Testament offers images that are linked 
to Christ as the Head of this people which is his 
Body. Other images are drawn from pastoral life 
(sheepfold, flock, sheep), from agriculture (field, 
olive grove, vineyard), from construction (dwelling 
place, stone, temple), and from family life (spouse, 
mother, family). 

149. What is the origin and the fulfillment of the 
Church?

The Church finds her origin and fulfillment in the 
eternal plan of God. She was prepared for in the Old 
Covenant with the election of Israel, the sign of the 
future gathering of all the nations. Founded by the 
words and actions of Jesus Christ, fulfilled by his 
redeeming death and Resurrection, the Church has 
been manifested as the mystery of salvation by the 
outpouring of the Holy Spirit at Pentecost. She will 
be perfected in the glory of heaven as the assembly 
of all the redeemed of the earth.

HỌC HỎI GIÁO LÝ 

Thủ Lãnh một lớp dầu mới để ứng nghiệm lời ngôn sứ xưa tiên báo : Chính vì vậy, Thiên 

Chúa là Thiên Chúa của Ngài đã tôn phong Ngài vượt trổi các đồng liêu mà xức cho dầu thơm hoan lạc.

Hôm nay, Đức Ki-tô cho thấy những dấu hiệu đầu tiên của thực tại Nước Trời khi biến nước thành rượu. 
Nhưng nước phải biến thành bí tích của máu, khi Đức Ki-tô rót thứ rượu nguyên chất từ bình là thân xác 
Người cho ta uống, để ứng nghiệm lời ngôn sứ : tuyệt diệu thay ly rượu nồng làm con ngây ngất !



Đáp Ca

IN CHOOSING TO BE 
BORN FOR US, GOD 

CHOSE TO BE KNOWN 
BY US

From a sermon by Saint Peter Chrysologus, bishop

In the mystery of our Lord’s incarnation there were clear 
indications of his eternal Godhead. Yet the great events 
we celebrate today disclose and reveal in different ways 
the fact that God himself took a human body. Mortal 
man, enshrouded always in darkness, must not be left in 
ignorance, and so be deprived of what he can understand 
and retain only by grace.

In choosing to be born for us, God chose to be known by 
us. He therefore reveals himself in this way, in order that 
this great sacrament of his love may not be an occasion for 
us of great misunderstanding.

Today the Magi find, crying in a manger, the one they have 
followed as he shone in the sky. Today the Magi see clearly, 
in swaddling clothes, the one they have long awaited as he 
lay hidden among the stars.

Today the Magi gaze in deep wonder at what they see: 
heaven on earth, earth in heaven, man in God, God in 
man, one whom the whole universe cannot contain now 
enclosed in a tiny body. As they look, they believe and do 
not question, as their symbolic gifts bear witness: incense 
for God, gold for a king, myrrh for one who is to die.

So the Gentiles, who were the last, become the first: the 
faith of the Magi is the first fruits of the belief of the 
Gentiles.

Today Christ enters the Jordan to wash away the sin of the 
world. John himself testifies that this is why he has come: 
Behold the Lamb of God, behold him who takes away the 
sins of the world. Today a servant lays his hand on the 
Lord, a man lays his hand on God, John lays his hand on 
Christ, not to forgive but to receive forgiveness.

Today, as the psalmist prophesied: The voice of the Lord is 
heard above the waters. What does the voice say? This is 
my beloved son, in whom I am well pleased.

Today the Holy Spirit hovers over the waters in the 
likeness of a dove. A dove announced to Noah that the 
flood had disappeared from the earth; so now a dove is to 
reveal that the world’s shipwreck is at an end for ever. The 
sign is no longer an olive-shoot of the old stock: instead, 
the Spirit pours out on Christ’s head the full richness of a 
new anointing by the Father, to fulfil what the psalmist had 
prophesied: Therefore God, your God, has anointed you 
with the oil of gladness above your fellows.

Today Christ works the first of his signs from heaven by 
turning water into wine. But water has still to be changed 
into the sacrament of his blood, so that Christ may offer 
spiritual drink from the chalice of his body, to fulfil the 
psalmist’s prophecy: How excellent is my chalice, warming 
my spirit.
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Bánh Chưng và Dưa Món chính hiệu LV của giáo xứ Lavang 
sẽ được bán trước và sau các Thánh lễ thứ Bảy và Chúa Nhật 
tại Giáo Xứ và sau lễ chiều ngày thường tại Cafeteria. Chương 
trình này là một nỗ lực tập họp công sức thiện nguyện của quý 
cha, quý sơ, các ban ngành và đoàn thể trong giáo xứ, xin quý 
ông bà và anh chị em nhiệt tình hưởng ứng và ủng hộ mua thật 
nhiều giúp cho giáo xứ.

Bánh chưng giáo xứ La Vang
Lá xanh nếp dẻo nhân vàng thơm ngon

Mua nhanh kẻo hết không còn
Ngày xuân biếu tết bà con bạn bè

Caùm Ôn Söï UÛng Hoä Cuûa Quyù Vò

 BAÙNH CHÖNG &  DÖA MOÙN



vào Chúa Nhật, ngày 19 tháng 1 năm 2020, từ 1:00pm đến 
2:00pm. Nội dung buổi họp sẽ bàn về ngày Lãnh Bí tích Hòa 
giải và Thánh lễ Rước lễ lần đầu. Đặc biệt Cha Chánh xứ sẽ 
giúp cho quý phụ huynh hiểu thêm về tầm quan trọng của bậc 
làm cha mẹ, bên cạnh đó văn phòng Giáo dục sẽ trình bày các 
mẫu đơn và phát tận tay cho quý vị. Trong trách nhiện là cha 
mẹ, XIN QUÝ PHỤ HUYNH THAM DỰ ĐÔNG ĐỦ VÀ 
ĐÚNG GIỜ.

5.	 Lớp Giáo Lý dành cho cha mẹ và người đỡ đầu sẽ học 
vào lúc 7:00PM – 9:00PM thứ sáu ngày 10-1-2020 tại phòng 
Lavang, và thứ Bảy ngày 01/1/2020 lúc 4:00PM sẽ cử hành Bí 
Tích Rửa Tội.

6.	 Scrip Gift Cards: Giáo xứ có chương trình bán thẻ scrip 
hàng tuần để gây quỹ cho giáo xứ. Tết Canh Tý gần về, xin 
quý ông bà và anh chị em mua thẻ scrip, trước để làm quà tặng 
cho thân nhân và bạn bè, và sau là ủng hộ cho ngân quỹ của 
giáo xứ. Kính mời quý ông bà và anh chị em ủng hộ.

7.   ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM: Thông lệ hằng năm 
nhân dịp Tết Nguyên Đán đoàn sẽ tổ chức họp mặt tất niên và 
chúc mừng năm mới vào :

Thứ Bảy ngày 18-1-2020 lúc 11:30 PM
Tại NH Gold Garden 

1818 SE 122nd Ave Portland OR 97233
Vậy, Đoàn kính mời quý đoàn viên hưởng ứng tham dự.
Xin liên lạc Ban Tổ Chức: 

anh Uyên 971-706-7943
anh Lâm 503-341-0455, anh Ninh 503-962-0351

TẾT CANH TÝ BÁNH CHƯNG VÀ DƯA MÓN

Bánh Chưng và dưa món: Sẽ được bán sau các Thánh Lễ 
chiều thứ Bảy & Chúa Nhật từ hôm nay cho đến cuối tuần 
ngày 18 & 19 tháng 1 năm 2020 (tức là 24 & 25 Âm Lịch). 
Ngoài ra quý vị có thể đến mua bánh & dưa món ở dưới 
Cafeteria sau các thánh lễ ngày thường. 

RAO HÔN PHỐI LẦN

Anh Giuse Trần Vũ Thành An, con ông Trần Văn Quý và bà 
Võ Thị Khiêm, hiện đang sống tại Đà Nẵng, Việt Nam.  Xin 
kết hôn với Chị Maria Hoàng Như Thảo, con ông Hoàng Minh 
Thiệu và bà Phạm Thị Thanh Nga, hiện thuộc Giáo Xứ Đức 
Mẹ Lavang Portland, Oregon.

Ai biết đôi hôn phối có tên trên đây có mắc ngăn trở, chiếu 
theo Giáo Luật, phải trình cho Cha Chánh Xứ.

THÔNG BÁO

1.  PHIẾU HỨA ĐÓNG GÓP: Xin anh chị em tiếp tục 
hưởng ứng việc điền vào phiếu hứa đóng góp cho Quỹ Tậu 
Mãi Thánh Đường. Nếu tất cả mọi ngườ iđang có công ănviệc 
làm, hứa đóng góp cho Quỹ Tậu Mãi Thánh Đường $2, hay $3 
hoặc $4 một ngày trong vòng 7 năm. Và nếu quý cụ ông, cụ 
bà, và các em thiếu nhi lớn bé có lòng đóng góp thêm, dù chỉ 
là 25 cents hay 50 cents một ngày thôi, thì chắc chắn, chúng ta 
sẽ mau chóng thanh toán được số nợ 13 triệu 250 ngàn cộng 
với tiền lời 4.75%. Chân thành cám ơn anh chị em.

2.    THÔNG TIN VỀ QUỸ TẬU MÃI CƠ SỞ NEW HOPE 
TÍNH ĐẾN NGÀY 5-1-2020
•	 Tổng Số phiếu Hứa nhận được: 2,210 phiếu hứa, trong đó 
có cả các em học sinh hứa đóng góp 25 cents và 50 cents một 
ngày trong vòng 7 năm.
•	 Tổng số Tiền Hứa là $13,415,720.88
•	 Số tiền bà con đã đóng cho quỹ tậu mãi Cơ Sở New Hope 
là  $2,233,778.79.
•	 Giáo xứ có mở account ACH (Automated Clearing 
House), giúp cho bà con đóng tiền trực tiếp mỗi tháng, hoặc 
mỗi 3 tháng cho quý Tậu Mãi Cơ Sở New Hope.  Muốn biết 
thêm chi tiết xin anh chị em liên lạcvới VP Giáo Xứ sau các 
giờ lễ, hoặc có thể lấy đơn trên Website của GX https://www.
gxlavangoregon.com/gx-projects/assets/ACH-Authorization-
Form-Our-Lady-of-Lavang.pdf.
•	 Giáo xứ đã gửi thư thông báo về số tiền quý vị đã hứa và 
đã đóng, đồng thời xin quý vị cho biết thời biểu quý vị sẽ đóng 
góp phần còn lại. Khi gửi check qua bưu điện hoặc bỏ giỏ xin 
quý vị dùng phong bì vàng, ghi địa chỉ, và nhớ kèm theo phiếu 
hồi báo ghi rõ thời biểu đóng góp mà quý vị chọn.
•	 Chương trình rút tiền tự động ACH cho New Hope đã bắt 
đầu từ ngày 27/12/2019. Giáo dân nào tham gia chương trình 
này sẽ thấy khoản withdraw này trong bank statement của 
mình dưới tên OLOFLCCPO. Nếu có sai sót gì, xin quý vị 
đến VPGX sau các thánh lễ Chúa Nhật để được điều chỉnh lại.

3.	 HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH KHỐI THÊM SỨC: 
Để chuẩn bị cho Thánh Lễ Lãnh Nhận Bí Tích Thêm sức, 
cha Chánh xứ và ban Giám hiệu trân trọng kính mời quý phụ 
huynh học sinh của các em học sinh các lớp Thêm Sức (lớp 
10-A & 10-B giáo lý) đến tham dự buổi họp tại phòng Lavang 
vào Chúa Nhật, ngày 12 tháng 1 năm 2020, từ 1:00 – 2:00PM.  
Trong buổi họp này, cha chánh xứ sẽ chia sẻ với quý vị về tầm 
quan trọng của các cha mẹ và vai trò của những người đỡ đầu, 
và những mẫu đơn cùng những giấy tờ cần thiết sẽ được phân 
phát tận tay cho quý vị. Vì tầm quan trọng của buổi họp và vì 
lợi ích của các em, XIN QUÝ VỊ PHỤ HUYNH THAM DỰ 
ĐÔNG ĐỦ & ĐÚNG GIỜ.  

4.	 HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH KHỐI XƯNG TỘI 
RƯỚC LỄ: Cha Chánh xứ và ban Giám Hiệu trân trọng kính 
mời quý phụ huynh các em học sinh Khối Xưng tôi - Rước 
lễ (lớp 3 giáo lý), đến tham dự buổi họp tại phòng Lavang, 

Löu yù: Giaùo Xöù seõ kieåm duyeät vaø toaøn quyeàn quyeát ñònh ñaêng taûi nhöõng muïc thoâng tin hoaëc quaûng caùo ñeå phuø hôïp vôùi toân chæ cuûa Giaùo Xöù

THÔNG TIN HÀNG TUẦN



GIẢI ĐÁP VÀ HƯỚNG DẪN:  
Lm. Phi Quang

Hỏi 200: Gia đình con trước đây ở giáo xứ X. Con có 4 đứa 
con và 4 đứa đều rửa tội, xưng tội rước lễ,thêm sức ở đây. 
Hiện giờ gia đình con đã chuyển chỗ ở không còn ở trong giáo 
xứ nhưng con của con vẫn đi học giáo lý đầy đủ ở xứ X. Hiện 
giờ gia đình con có thêm 1 người con. Con muốn xin cho bé 
được rửa tội ở xứ X có được không? Hay con phải cho bé rửa 
tội tại giáo xứ H nơi con đang ở? HTKA

Đáp: Theo Giáo Luật, người lớn phải chịu phép rửa tội tại nhà 
thờ riêng của giáo xứ, nhi đồng tại nhà thờ của cha mẹ, trừ khi 
lý do chính đáng khuyên nhủ cách khác (xem GL 857). Vậy 
giáo xứ hiện tại của Chị là giáo xứ nào? Nếu vẫn còn thuộc 
giáo xứ X thì Chị vẫn có quyền xin Cha Xứ đó rửa tội cho con 
của Chị. Nếu Chị đã gia nhập giáo xứ H rồi thì nơi rửa tội hợp 
pháp cho con của Chị là giáo xứ H.

http://www.tinmung.net/HOI%20DAP/HoiDapINDEX.htm

DANH SÁCH QUÝ PHỤ HUYNH GIÚP ĂN TRƯA

Ngày 19 tháng 1 năm 2020
Từ 11:00am đến 1:30pm

1.	 Trần Thiên An
2.	 Nguyễn Văn Cường
3.	 Phan Xuân Diện
4.	 Trần Anh Huynh
5.	 Hoàng Tùng Johnny
6.	 Nguyễn Khiêm
7.	 Trần Đình Khoa
8.	 Vũ Sơn Lâm
9.	 Nguyễn Văn Mót
10.	 Võ Phước
11.	 Lê Công Trực
12.	 Nguyễn Đăng Vũ

Lễ Chúa Nhật             Lễ Đức Mẹ             Ý Nguyện Kiến Thiết            Niên Liễm              Tổng Cộng
$8,054.00	             $8,057.00               $2,279.00                             $5,386.00              $23,776.00          

 

Chuùa Nhaät
12 - 1

Thöù Hai 
13 - 1

Thöù Ba 
14 - 1

Thöù Tö 
15 - 1

Thöù Naêm
16 - 1

Thöù Saùu  
17 - 1

Thöù Baûy 
18 - 1

Chuùa Nhaät 
19 - 1

Chúa Nhật 
Chúa Giêsu 

Chịu Phép Rửa

Thánh Hilary, 
Gmtsht

Hội Bảo Trợ Ơn 
Gọi

Chầu Thánh Thể 
5:15-6:00PM

Chầu Thánh Thể
12:00 PM - 6:00 

PM

Chúa Nhật 
Thứ 2 QN

LÒCH COÂNG GIAÙO TUAÀN NAØY

GIAÙO XÖÙ TÖÔÛNG NHÔÙ QUYÙ AÂN NHAÂN TRONG THAÙNG 1
04/01/1982  Nghia Thanh Weaver
07/01/1982  Nguyen Bong
13/01/1987  Tran Van Tanh
23/01/1987  Nguyen Duy Minh
02/01/1988  Ser Yang
08/01/1992  Tran Thu Linh
26/01/1992  Tran Thi Sưu
24/01/1997  Maria Vũ Thị Dấu
02/01/2002  Nguyễn Yến
11/01/2002  Nguyễn Văn Bạch
17/01/2002  Trần Thị Xơ
17/01/2004  Giuse Ng. Đức Chính
18/01/2004  Antôn Ng Văn Đỗ
05/01/2006  Nguyễn Thanh Sự
20/01/2006  Nguyễn Thị Lan
01/01/2007  Micae Nguyễn Xuân Ơn
18/01/2008  Nguyễn Thị Bích Liên
01/01/2009  Phêrô Lê Luân Như Bình
21/01/2009  Trần Công Vinh
03/01/2010  Phêrô Đoàn Ngọc Phương
11/01/2010  Antôn Nguyễn Thi
15/01/2010  Gioan B. Lê Trọng Thi
07/01/2011  Phêrô Phạm Như Vũ
18/01/2011  Phạm Văn Senh

14/01/2012  Anna Maria Võ thị Ngọc Giàu
20/01/2011  Gioan B. Nguyễn Văn Mỹ
01/01/2013  Nguyen Thi Duong
25/01/2013  Nữ tu Maria Hồ Thị San
11/01/2014 Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Đính
24/01/2014  Giuse Hoàng Hanh
03/01/2015  Teresa Vũ Kim Thoa
27/01/2015 Teresa Lê Thị Mạnh
29/01/2015  Đaminh Đỗ Ngọc Nho
30/01/2015  Nguyen Jerry Duy
31/01/2015  Phanxico X. Nguyễn An Andrew
13/01/2016  Phêrô Vũ Văn Học
23/01/2016  Phêrô Vũ Tường Nhu
22/01/2017  Cecilia Nguyễn Thị Biên
23/01/2017  Giuse Phan Văn Đức
02/01/2018  Micae Vũ Đình Giên
05/01/2018  Augustino Vũ Hữu Toản
13/01/2018  Giuse Trần Viết Vy
13/01/2018   Maria Sam Sandy
23/01/2018   Phêrô Nguyễn Thái Lập
27/01/2018   Vincente Vũ Văn Tiệm
07/01/2019   Simon Trần Quang
16/01/2019   Maria Trần Thị Thu Thuỷ


